
Định mức: 20.000 Số suất: 236

Hôm trước: 0 Tổng thu: 4.720.000

Chi khác/1 

trẻ:
2.000

Tổng chi 

khác:
472.000

Tổng chi: 4.720.000 Tổng còn: 0

Chi gia vị cả 

trường:

Tỷ lệ Calo 

(%):
662

Tỷ lệ PLG:

1 Gạo tẻ máy Kg 1 18.000 27,5 495.000

2 Dầu ăn Mavela Lít 1 50.000 2,2 110.000

3 Nước mắm loại 2 Kg 1 25.000 1,2 30.000

4 Muối Kg 1 6.000 0,5 3.000

5 Đường kính Kg 1 20.000 2 40.000

6 Bột ngọt Kg 1 60.000 0,2 12.000

7 Hạt nêm Kg 1 60.000 0,26 15.600

8 Sữa bột Nutifood Kg 1 259.000 3,6 932.400

9 Cà rốt(củ đỏ vàng) Kg 1 23.000 2 46.000

10 Củ cải trắng Kg 1 18.000 2 36.000

11 Hành củ Kg 1 50.000 0,4 20.000

12 Tỏi ta Kg 1 50.000 0,2 10.000

13 Gừng tươi Kg 1 50.000 0,1 5.000

14 ﻿Sả Kg 1 25.000 0,2 5.000

15 ﻿Cải trắng ,cải ngọt Kg 1 23.000 6 138.000

16 Thịt bò loại 1 Kg 1 250.000 7 1.750.000

17 Khoai tây Kg 1 20.000 2 40.000

18 Tim lợn Kg 1 250.000 1,2 300.000

19 Thịt lợn nạc Kg 1 130.000 2 260.000

4.248.000Cộng:

Người lập biểu

UBND XÃ M'DRẮK

TRƯỜNG MG HOA MAI

Thực đơn: 

Bữa sáng: Sữa Nutifood

Bữa trưa: Cơm, canh cải ngọt nấu thịt nạc, thịt bò hầm củ quả

Bữa tối: 

Quy đổi KgĐVTTên thực phẩmStt

Bữa phụ: 

Bữa chiều: Cháo tim heo

Ngày: 11/05/2026 (Thứ 2) - Khối lớp: Mẫu giáo

KHẨU PHẦN ĂN

Đơn giá Định lượng Số lượng Thành tiền

14 : 22 : 65




